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UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM
 Số:  104    /2003/QĐ-UB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tam Kỳ, ngày 15    tháng  9  năm 2003.

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết

 Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng, Khoá IX 

về công tác Tôn giáo.



ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ  Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Nghị quyết số 25 - NQ/TW, ngày 12/3/2003 Hội nghị lần thứ bảy BCH TW Đảng, Khoá IX về công tác tôn giáo.

Căn cứ kết luận Hội nghị số 11 - KL/TU, ngày 30/4/2003 của Tỉnh uỷ về nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương bảy  ( phần 2 ), Khoá IX;

Xét đề nghị của Ban Tôn giáo tỉnh tại Tờ trình số: 39/TTr - BTG, ngày 22/7/2003;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.  Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của tỉnh Quảng Nam thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy, BCH TW Đảng, Khoá IX về công tác tôn giáo.

Điều 2.  Giao Ban Tôn giáo tỉnh phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể ở tỉnh và UBND các huyện, thị xã tổ chức thực hiện Chương trình hành động nầy, định kỳ báo cáo UBND tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện.

Điều 3.  Quyết định nầy có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4.  Chánh Văn phòng HĐND & UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Ban Tôn giáo của CP;

- Ban TV Tỉnh uỷ; TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;

- BCĐ C/Tác Tôn Giáo của Tỉnh uỷ;

- Các Ban của Đảng;

- VP TU, VP HĐND & UBND tỉnh;

- Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể 

- HU, TU, UBND các huyện, thị xã;

- Lưu VT, LT, VX, BTG. 
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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành 

Trung ương Đảng khoá IX về công tác tôn giáo.

( Ban hành kèm theo Quyết định số: 104 /2003/QĐ-UB ngày 15/ 9/ 2003 

của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam ).

_______

 
Chương trình hành động của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng, khoá IX về công tác tôn giáo như sau:


I/ TÌNH HÌNH TÔN GIÁO VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÔN GIÁO 6 NĂM QUA  (1997-2002):


1/ Khái quát tình hình tôn giáo:


Quảng Nam có 04 tôn giáo được Nhà nước công nhận, gồm: Phật giáo, Công giáo, Tin lành Tổng liên hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (Miền Nam) và Cao đài, có khoảng 153.390 tín đồ, chiếm tỷ lệ 10,7% so với dân số toàn tỉnh. Trong đó, Phật giáo có 106.182 tín đồ; Công giáo 19.737 tín đồ; Tin lành 13.775 tín đồ; Cao đài: 10.878 tín đồ. Có 26895 tín đồ tôn giáo tại các xã, thị trấn miền núi, trong đó có 479 tín đồ là người dân tộc thiểu số. Toàn tỉnh có 372 cơ sở thờ tự;  505 chức sắc, 1790 là chức việc. Ngoài ra còn có một số hệ phái tôn giáo, tà đạo khác có gần 3000 người.


Đại đa số tín đồ các tôn giáo trong tỉnh là nông dân và nhân dân lao động, có tinh thần yêu nước. Đồng bào theo đạo sống hoà nhập, đoàn kết gắn bó trong cộng đồng, chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Phần lớn chức sắc, chức việc các tôn giáo chăm lo việc đạo, thực hiện đúng đường hướng của giáo hội, tuân thủ pháp luật, gắn bó với quê hương, với dân tộc, làm tròn trách nhiệm công dân.


Trong những năm gần đây, các tôn giáo trên địa bàn tỉnh đều có sự điều chỉnh về phương thức hoạt động để thích nghi với sự phát triển của xã hội, nắm và giải quyết các nhu cầu thiết thân của quần chúng tín đồ, khuyếch trương về hình thức để đề cao uy tín đạo trong xã hội. Trong đó, chú trọng củng cố tổ chức, kiện toàn các hội đoàn; đào tạo, phong chức, bổ nhiệm, thuyên chuyển chức sắc, nhà tu hành; xây dựng cơ sở thờ tự; tăng cường hành lễ, mở rộng địa bàn hoạt động để củng cố đức tin, phát triển tín đồ. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo - từ thiện, liên hệ tạo điều kiện để một số chức sắc, tín đồ đi du lịch, tu học ở nước ngoài, tranh thủ các nguồn tài trợ trong và ngoài nước để hoạt động.


Nhìn chung, các tôn giáo đã có tư cách pháp nhân, cơ bản hoạt động tuân thủ pháp luật, đa số chức sắc và tín đồ tích cực tham gia các hoạt động xã hội, sống “ tốt đời - đẹp đạo”.


Bên cạnh các hoạt động thuần tuý tôn giáo, trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số nhóm cực đoan, quá khích, lợi dụng tôn giáo móc nối, nhóm họp gây rối và truyền đạo trái phép. Việc khiếu kiện, tranh chấp đất đai, cơ sở thờ tự, xin phục hồi cơ sở tôn giáo đang diễn ra ở một số địa phương. Trong hoạt động của các tôn giáo, có lúc, có nơi chưa tuân thủ pháp luật, nhất là việc sửa chữa, xây dựng cơ sở thờ tự; thuyên chuyển, bổ nhiệm, phong chức; nhập tu; thành lập các hội đoàn và một số hoạt động khác ngoài chương trình đăng ký hằng năm với chính quyền địa phương. ở một số nơi, nhất là tại miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, các nhóm tôn giáo đã tiến hành truyền đạo trái phép bằng nhiều hình thức, dùng nhà dân để làm địa điểm sinh hoạt. Những tà đạo vẫn còn lén lút hoạt động tại một vài địa phương.


2/ Công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo:


Trong những năm qua, cùng với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24/NQ - TW của Bộ chính trị, UBND tỉnh đã tập trung tổ chức quán triệt thực hiện Chỉ thị 37/CT- TW ngày 02/07/1998 của Bộ Chính trị về công tác tôn giáo trong tình hình mới; Nghị định 26/1999/ NĐ - CP ngày 19/04/1999 của Chính phủ về các hoạt động tôn giáo và các chủ trương, chính sách của Trung ương có liên quan đến lĩnh vực tôn giáo. Qua đó, đã nâng cao một bước về nhận thức và hiệu lực quản lý của chính quyền các cấp về các hoạt động tôn giáo, tạo động lực củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn tỉnh.


Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, sự quản lý điều hành của UBND tỉnh, công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo đã từng bước đi vào nề nếp, ổn định, góp phần đưa hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh về cơ bản đi vào khuôn khổ pháp luật, động viên được đông đảo tín đồ, chức sắc sống “tốt đời - đẹp đạo”.

Qua 06 năm (1997-2002), các cấp, các ngành liên quan đã tiến hành nhiều đợt khảo sát nắm tình hình, số lượng chức sắc, chức việc, cơ sở thờ tự, đất đai, những hoạt động thường niên, cũng như đột xuất của các tôn giáo. Trên cơ sở đó, đã giải quyết hợp lý các nhu cầu chính đáng của các tôn giáo, như: cho phép phong chức 289 chức sắc (Phật giáo: 163, Công giáo: 06; Tin lành: 04 Cao đài:116); bổ nhiệm, thuyên chuyển: 62 chức sắc (Phật giáo: 10, Công giáo: 21, Tin lành: 06, Cao đài: 25); Số lượng tu sĩ hiện đang theo học tại các trường tôn giáo trong và ngoài tỉnh có: 91 người (Phật giáo: 75, Công giáo: 13, Tin lành: 03 ); Số chức sắc được đi học nước ngoài có: 18 người (Phật giáo: 11, Công giáo: 07 ), đã về nước 09 người, hiện còn 09 ( phật giáo 05, công giáo 04 trong đó có 01 nữ tu). Xét duyệt và cấp phép sửa chữa, xây dựng: 57cơ sở thờ tự, trong đó xây dựng mới, xây dựng lại 47 cơ sở.


Cùng với việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, chính quyền các cấp đã tăng cường phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về chủ trương đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trong chức sắc, tín đồ;  phát động các phong trào quần chúng nhằm chăm lo tốt hơn đời sống của các tầng lớp nhân dân, trong đó có đồng bào các tôn giáo. Đồng thời, phối hợp tổ chức nhiều cuộc gặp mặt, thăm viếng các chức sắc, chức việc trong các ngày lễ truyền thống của dân tộc và các ngày lễ trọng của các tôn giáo để vận động họ chấp hành đúng chính sách pháp luật, nâng cao tinh thần yêu nước, gắn bó với dân tộc, tích cực góp phần vào sự nghiệp đổi mới đất nước.


Thông qua các phong trào quần chúng, chính quyền, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã xây dựng số đông lực lượng tiến bộ trong quần chúng tín đồ, chức sắc, nhà tu hành làm nòng cốt tích cực trong việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nêu cao tinh thần đấu tranh chống các đối tượng lợi dụng tôn giáo vào mục đích chính trị.


Gắn với việc giải quyết hợp lý các nhu cầu sinh hoạt đạo, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào theo đạo, Uỷ ban Nhân dân các cấp đã tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp vận động, phát huy sức mạnh đoàn kết của nhân dân, sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, giải quyết có hiệu quả các vụ việc nổi cộm trong các tôn giáo, không để xảy ra “điểm nóng” có liên quan đến tôn giáo trên địa bàn tỉnh.


3/ Những tồn tại khuyết điểm và nguyên nhân:

Như trên đã phân tích, tình hình các tôn giáo tại Quảng Nam vẫn còn có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn những nhân tố có thể gây mất ổn định. Công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo của tỉnh vẫn còn nhiều vấn đề bất cập. Có lúc, có nơi còn hữu khuynh, thụ động, buông lỏng quản lý, ngược lại có nơi thiếu trách nhiệm xem xét giải quyết hợp lý những nhu cầu chính đáng trong sinh hoạt đạo, hoặc còn giản đơn, giải quyết không đúng thẩm quyền, thủ tục hành chính rườm rà. Công tác tập hợp vận động, tuyên truyền, xây dựng nòng cốt, cốt cán trong chức sắc và tín đồ các tôn giáo còn yếu. Tính chủ động, sự phối hợp và thống nhất hành động giữa các ngành, các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác tôn giáo chưa cao và chưa đồng bộ.

Nguyên nhân chủ yếu của tình hình nêu trên là do: Nhận thức trong Đảng và trong bộ máy chính quyền về quan điểm, chính sách, nhiệm vụ công tác tôn giáo chưa được đầy đủ, có lúc, có nơi còn những lệch lạc, hoặc chưa thống nhất về đánh giá tình hình và biện pháp giải quyết từng vấn đề cụ thể. Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với tôn giáo chậm được thể chế hoá; chưa ban hành quy định về phân cấp quản lý, xác định thẩm quyền giải quyết của từng cấp, từng ngành. Một số cấp uỷ đảng, chính quyền còn xem nhẹ hoặc chưa xác định công tác tôn giáo là vấn đề chiến lược có ý nghĩa rất quan trọng cần phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên.  Hệ thống tổ chức, bộ máy làm công tác tôn giáo từ tỉnh đến cơ sở  chưa được quy định cụ thể, cán bộ vừa thiếu, vừa yếu và chưa được đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cơ bản.

II/ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÔN GIÁO TRONG THỜI GIAN ĐẾN:

1/ Phương hướng và nhiệm vụ chung:

- Quán triệt cho các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với tôn giáo: 

 “Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng CNXH ở nước ta. Đồng bào các tôn giáo là bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc”;          “ Thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo một tôn giáo nào, quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường theo đúng pháp luật”.  Phân biệt hoạt động tôn giáo thuần tuý với những hành vi lợi dụng tôn giáo làm trái pháp luật. Từ đó đề ra các giải pháp để giải quyết hợp lý vấn đề tôn giáo nhằm tạo sự chuyển biến theo hướng ổn định trong hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn tỉnh. 

- Triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao các chương trình KT-XH, trọng tâm là vùng đặc biệt khó khăn, trong đó chú ý vùng dân tộc thiểu số và vùng đồng bào theo đạo, nhằm nâng cao đời sống vật chất, văn hoá cho nhân dân.

- Tạo điều kiện để các tôn giáo hoạt động bình thường và giải quyết hợp lý các nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng chính sách và pháp luật của nhà nước; Đồng thời vận động chức sắc, tín đồ tự giác tham gia đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo phá hoại đoàn kết dân tộc, chống đối chế độ. 

- Phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tăng cường vận động đồng bào các tôn giáo đoàn kết trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần yêu nước, thực hiện đầy đủ trách nhiệm của công dân để xây dựng cuộc sống “ tốt đời - đẹp đạo”, cùng toàn dân thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

2/ Nhiệm vụ cụ thể:

a/ Tập trung đẩy nhanh tốc độ và thực hiện đồng bộ để đạt hiệu quả cao các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở, xây dựng thôn, bản văn hoá, trong đó chú ý vùng dân tộc thiểu số và vùng đồng bào theo đạo. 

b/ Có kế hoạch kiểm tra, xem xét giải quyết hợp lý các nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo như việc cấp giấy quyền sử dụng đất các cơ sở tôn giáo, sửa chữa xây dựng cơ sở thờ tự, chấp thuận cho phép phong chức, bổ nhiệm, thuyên chuyển, đi tu học và hành đạo của các tôn giáo để các chức sắc, nhà tu hành và đồng bào có đạo yên tâm thực hiện tốt việc đạo, việc đời.

c/ Phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xây dựng nội dung kế hoạch tuyên truyền về chính sách tôn giáo của Đảng và nhà nước, nội dung thực hiện quy chế dân chủ cơ sở phù hợp với từng đối tượng, từng vùng, từng tôn giáo để toàn dân trong đó có đồng bào các tôn giáo hiểu rõ thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của đảng và pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào yêu nước tại địa phương, qua đó củng cố khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh.

d/ Nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, xây dựng phương án cụ thể, nắm tình hình kịp thời sát đúng, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo kích động quấy nhiễu sự đoàn kết toàn dân, xâm hại đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. 

đ/ Tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 37/CT-TW ngày 02/7/1998 của Bộ Chính trị về công tác tôn giáo trong tình hình mới; Nghị định 26/1999/ NĐ-CP ngày 19/4/1999 của Chính phủ về các hoạt động tôn giáo và các chủ trương, chính sách của TW có liên quan đến lĩnh vực tôn giáo. Trên cơ sở đó rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm tăng cường hơn nữa công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

III/ CÁC GIẢI  PHÁP CHỦ YẾU:


1/ Phối hợp tổ chức quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành TW Đảng khoá IX (phần 2) về công tác tôn giáo, nâng cao nhận thức, thống nhất quan điểm, trách nhiệm của hệ thống chính trị và toàn xã hội:


- Uỷ ban Nhân dân các cấp phối hợp triển khai quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành TW Đảng khoá IX (phần 2) về công tác tôn giáo cho cán bộ chủ chốt các cơ quan quản lý Nhà nước và cán bộ, chuyên viên chuyên trách công tác tôn giáo từ tỉnh đến cơ sở.


- Căn cứ nội dung của Nghị quyết, chính quyền các cấp phối hợp với UBMTTQ, các ngành và các đoàn thể liên quan, tổ chức tuyên truyền cho các chức sắc, chức việc và tín đồ các tôn giáo hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo. Qua đó, vận động chức sắc, tín đồ các tôn giáo chấp hành đúng chính sách, pháp luật, nâng cao cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo.


- Giáo dục truyền thống yêu nước, ý thức bảo vệ độc lập và thống nhất Tổ quốc cho đồng bào có đạo bằng việc tổ chức tốt các ngày lễ kỷ niệm lịch sử trọng đại của dân tộc, các cuộc sinh hoạt ôn lại lịch sử truyền thống của quê hương, của đất nước; phát động các phong trào thi đua yêu nước vừa ích nước vừa lợi nhà, làm cho đồng bào các tôn giáo gắn bó với dân tộc, với đất nước, với quê hương, hăng hái thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


- Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tôn vinh và nhớ ơn những người có công với Tổ quốc, dân tộc và nhân dân; tôn trọng tín ngưỡng truyền thống của đồng bào các dân tộc và đồng bào có đạo. Khôi phục và phát huy văn hoá làng, bản, văn hoá nhà Rông, nhà Gươl của đồng bào các dân tộc thiểu số; các lễ hội truyền thống, lễ tưởng niệm các nhà yêu nước, các nhà hoạt động cách mạng, các anh hùng liệt sĩ, các danh nhân văn hoá đã có nhiều công lao đối với đất nước, dân tộc. Chú trọng đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá. Qua đó tăng cường sự đồng thuận giữa những người có tín ngưỡng, tôn giáo và những người không có tín ngưỡng, tôn giáo; giữa những người có các tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau; tạo cơ sở để đấu tranh chống những tà đạo, những hoạt động mê tín dị đoan, những âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tôn giáo chống phá sự nghiệp cách mạng.


2/ Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về các hoạt động tôn giáo; Tạo điều kiện để các tôn giáo hoạt động bình thường, đúng pháp luật:


- Tích cực triển khai thực hiện các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo đời sống vật chất, văn hoá cho nhân dân, đặc biệt nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn, vùng có số đông tín đồ các tôn giáo. Kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng và hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, như chương trình xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, nước sạch và vệ sinh môi trường, giao thông nông thôn, xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở, xây dựng thôn, bản văn hoá... nhằm cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân, trong đó có đồng bào theo đạo.


- Ban Tôn giáo tỉnh tham mưu Uỷ ban Nhân dân tỉnh ban hành quy chế phân cấp quản lý Nhà nước về tôn giáo, đảm bảo đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước. Xác lập vị trí, chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền pháp lý của chính quyền các cấp và các cơ quan liên quan trong công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, khắc phục tình trạng vừa sơ hở, buông lỏng quản lý, vừa quan liêu, gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân các tôn giáo.


- Kiểm tra, xem xét giải quyết hợp lý các nhu cầu sinh hoạt tôn giáo, tạo điều kiện cho các tôn giáo sinh hoạt bình thường theo chương trình đã đăng ký hằng năm với chính quyền địa phương, xem xét cho phép và giám sát các hoạt động ngoài chương trình đã đăng ký đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, xử nghiêm các trường hợp truyền đạo trái phép và các hành vi lợi dụng tôn giáo tuyên truyền tà đạo, hoạt động mê tín dị đoan.


- Tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư Liên tịch số 1646 giữa Ban Tôn giáo của Chính phủ và Tổng cục Địa chính về việc hướng dẫn cấp giấy chứng nhận xử dụng đất trên diện tích cơ sở tôn giáo đang sử dụng. Tổng hợp, phân loại diện tích đất các cơ sở tôn giáo còn tranh chấp, khiếu kiện, hướng dẫn lập hồ sơ thủ tục để xem xét giải quyết.


- Xây dựng phương án và triển khai củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức và cán bộ làm công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo từ tỉnh đến cơ sở. Cải tiến lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả công tác của Ban Tôn giáo tỉnh, Ban Tôn giáo huyện, thị xã để thực hiện tốt chức năng tham mưu, giám sát về hoạt động của các tôn giáo. Các xã, phường, thị trấn có đông tín đồ các tôn giáo phân công cán bộ theo dõi, giúp UBND cùng cấp thực hiện quản lý Nhà nước về tôn giáo. Hằng năm  mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn, đồng thời, chọn cử các cán bộ đủ tiêu chuẩn tham dự các lớp đào tạo tập trung dài hạn nhằm tạo nguồn cán bộ quy hoạch, bố trí ổn định lâu dài cho công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo.


- Trên cơ sở quán triệt thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo, thống nhất quan điểm, hướng xử lý, tập trung chỉ đạo các cấp và các ngành liên quan giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng trong hoạt động của các tôn giáo, đặc biệt nổi lên một số vấn đề sau:


+ Đối với đất đai, cơ sở thờ tự của các tôn giáo:


Căn cứ điều 11, Nghị định 26/1999/NĐ-CP ngày 19/4/1999 của Chính phủ; điểm 1, 2, 3 mục III, Thông tư số 01/1999/TT-TGCP ngày 16/6/1999 và Quyết định số 17/2000/QĐ-TGCP ngày 20/3/2000 của Ban Tôn giáo của Chính phủ; Thông tư liên tịch số 1646/TTLT-TCĐC-TGCP ngày 30/10/2000 của Ban Tôn giáo của Chính phủ và Tổng cục Địa chính, thống nhất hướng xử lý như sau:


- Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại các cơ sở tôn giáo đã hiến cho cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang Nhân dân quản lý, sử dụng.


- Cơ sở thờ tự của các tổ chức tôn giáo cho mượn có thời hạn, nay đã hết hạn thì phải trả lại, nhưng không nhất thiết trả lại cơ sở cũ mà có thể cấp đất và đền bù để xây dựng mới đúng với quy hoạch của địa phương.


- Các tôn giáo được Nhà nước công nhận có cơ sở thờ tự bị hư hỏng hoặc do chiến tranh tàn phá, cần xem xét nhu cầu sinh hoạt tôn giáo chính đáng của tín đồ để cho phép sửa chữa, xây dựng lại hợp lý. Không được chuyển giao nhà, đất của cá nhân thành cơ sở thờ tự tôn giáo, nếu chưa được sự chấp thuận của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh.


 + Đối với vấn đề phong chức, bổ nhiệm, thuyên chuyển chức sắc, nhà tu hành, người nhập tu:


Vấn đề phong chức, bổ nhiệm, thuyên chuyển chức sắc, nhà tu hành, người nhập tu, những người chuyên hoạt động tôn giáo, kể cả những người do tín đồ bầu ra, cơ quan quản lý Nhà nước về tôn giáo các cấp trong tỉnh hướng dẫn các tổ chức tôn giáo thực hiện đúng các thủ tục hành chính ( theo điều 20, 21, Nghị định 26/1999/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định 17- QĐ/TGCP của Ban Tôn giáo của Chính phủ). Chính quyền địa phương hướng dẫn, tạo điều kiện cho chức sắc, nhà tu hành thực hiện đăng ký hộ khẩu theo Nghị định 51/CP ngày 10/5/1997 của Chính phủ về việc đăng ký và quản lý hộ khẩu. Nhà nước không chấp nhận những người vi phạm pháp luật và chưa làm tròn trách nhiệm công dân.


+ Đối với vấn đề hội đoàn tôn giáo:


Tại mục 01, điều 7, Nghị định 26/1999/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định: “Tín đồ có quyền thực hiện các hoạt động tôn giáo không trái với chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước, tiến hành các nghi thức thờ cúng, cầu nguyện tại gia đình và tham gia các hoạt động tôn giáo, học tập giáo lý, đạo đức và phục vụ lễ nghi tôn giáo tại nơi thờ tự”. Do vậy, các tổ chức cơ sở tôn giáo trước khi thành lập hội đoàn tôn giáo để phục vụ lễ nghi, học tập giáo lý, đạo đức tôn giáo phải đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Ban Tôn giáo tỉnh có văn bản hướng dẫn việc lập thủ tục đăng ký hội đoàn. 

+ Về vấn đề truyền đạo trái phép:

Xem xét cả 3 mặt: Tổ chức truyền đạo - người truyền đạo - cách thức truyền đạo. Nếu cả 3 yếu tố trên được Nhà nước chấp thuận là truyền đạo hợp pháp, nếu 01 trong 03 yếu tố trên không được Nhà nước thừa nhận là truyền đạo trái phép phải xử lý theo pháp luật.

Để thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, đồng thời giải quyết những vấn đề còn tồn đọng và mới phát sinh trong hoạt động các tôn giáo, điều cốt lõi là phải thông qua công tác vận động quần chúng, làm cho tín đồ và chức sắc nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhận thức được bản chất của vấn đề để tự giác phối hợp giải quyết.

3/ Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tín đồ và chức sắc, xây dựng lực lượng cốt cán trong đồng bào các tôn giáo:

- Tăng cường công tác tuyên truyền để chức sắc và tín đồ hiểu rõ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước nói chung, về tôn giáo nói riêng, đoàn kết cùng toàn dân thực hiện đúng chính sách pháp luật, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng cuộc sống “tốt đời - đẹp đạo”.

- Phối hợp UBMTTQ và các đoàn thể nhân dân tăng cường các cuộc gặp mặt, trao đổi, thăm hỏi, động viên chức sắc, tín đồ các tôn giáo làm tròn trách nhiệm công dân, hành đạo đúng đường hướng, tuân thủ pháp luật. Các đoàn thể nhân dân thông qua việc thực hiện các phong trào như: giúp nhau làm kinh tế, xói đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hoá, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân v.v...phát hiện bồi dưỡng những nhân tố tích cực trong tín đồ các tôn giáo để phát triển đoàn viên, hội viên.

4/ Đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tôn giáo của các thế lực thù địch chống phá sự nghiệp cách mạng nước ta:

- Các ngành, các cấp chính quyền quán triệt và triển khai thực hiện tốt chính sách tự do tín ngưỡng tôn giáo của Đảng, phát động sâu rộng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cán bộ, đảng viên và toàn dân, trong đó có đồng bào các tôn giáo để mọi người nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề tín ngưỡng tôn giáo của các thế lực thù địch, hoạt động phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá sự nghiệp xây dựng CNXH ở nước ta.

- Thông qua phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, các cấp chính quyền phát hiện, xác định các đối tượng lợi dụng tôn giáo hoạt động trái pháp luật, kịp thời đấu tranh ngăn chặn và có biện pháp xử lý đúng chính sách, pháp luật.


IV/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

- Căn cứ vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, UBND các cấp trong tỉnh tổ chức quán triệt Nghị quyết về công tác tôn giáo đồng thời với Nghị quyết về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và Nghị quyết về công tác dân tộc nhằm tạo ra sự thống nhất đồng bộ về nhận thức quan điểm, nhiệm vụ công tác tôn giáo, công tác dân tộc và công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chú trọng tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu rộng trong cán bộ làm công tác tôn giáo và tại những địa phương có đông đồng bào theo đạo hoặc có vấn đề tôn giáo phát sinh. Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo chặt chẽ việc tuyên truyền, phổ biến tinh thần Nghị quyết trong chức sắc và tín đồ các tôn giáo.

- Các cấp chính quyền và các ngành liên quan căn cứ tình hình cụ thể của từng địa phương, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra để Nghị quyết đi vào cuộc sống.

- Gắn việc triển khai Nghị quyết với việc sơ kết, tổng kết, việc thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về các hoạt động tôn giáo ở địa phương, trên cơ sở đó, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, đưa các hoạt động tôn giáo theo đúng chính sách, pháp luật.

- Ban Tôn giáo tỉnh phối hợp cùng với các sở, ban, ngành  liên quan xây dựng quy chế quản lý Nhà nước về tôn giáo, đảm bảo đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước để trình UBND tỉnh xem xét ban hành. Đồng thời kiểm tra, rà soát những vấn đề có liên quan đến tôn giáo còn tồn tại và mới phát sinh, tham mưu UBND tỉnh giải quyết hợp lý.

- Sở địa chính phối hợp với Ban Tôn giáo tỉnh tiếp tục thực hiện việc kiểm tra, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo theo tinh thần Thông tư liên tịch số 1646 giữa Ban Tôn giáo của Chính phủ và Tổng cục địa chính và Chỉ thị số 22/CT-UB của UBND tỉnh.

- Các cơ quan có chức năng quản lý Nhà nước về tôn giáo xây dựng phương án đấu tranh chống địch lợi dụng tôn giáo và việc truyền đạo trái phép.

- Sở Văn hoá - Thông tin  phối hợp với UBMTTQVN tỉnh, các ngành và các đoàn thể liên quan, có kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư có đông tín đồ các tôn giáo. 

- Ban tổ chức chính quyền phối hợp với Ban Tôn giáo tỉnh xây dựng phương án củng cố kiện toàn bộ máy tổ chức và cán bộ làm công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo ở cấp huyện, thị xã và xã, phường, thi trấn có đông tín đồ tôn giáo.

- Các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện Nghị quyết 25 - NQ/ TW của BCH Trung ương Đảng khoá IX về công tác tôn giáo.

- Ban Tôn giáo tỉnh thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và định kỳ báo cáo Thường vụ Tỉnh uỷ và UBND tỉnh kết quả việc triển khai thực hiện Nghị quyết. Trong quá trình thực hiên, nếu có vấn đề vướng mắt cần đề xuất, kiến nghị kịp thời để UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung các giải pháp nhằm thực hiện đồng bộ tinh thần của Nghị quyết./.

Nơi nhận:

- Ban Tôn giáo của CP;

- Ban TV Tỉnh uỷ; TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;

- Ban CĐCT TG của Tỉnh uỷ;

- Các Ban của Đảng;

- VP TU, VP HĐND & UBND tỉnh;

- Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể của tỉnh;

- HU, TU, UBND các huyện, thị xã;

- Lưu VT, LT, VX, BTG.
 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  TỈNH QUẢNG NAM

KT/CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

      Hồ Thị Thanh Lâm







